KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN SINH HỌC 9
NĂM HỌC: 2018-2019
	Tên Chủ đề 
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Tổng

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	Chương I- Các thí nghiệm của Men Đen.


	-Đối tượng nghiên cứu di truyền học

-Các giao tử tạo ra khi AaBb giảm phân
	
	
	
	
	- Bài tập lai 1 cặp tính trang do 1 gen quy định
	

	Số câu:

Số điểm:

%:
	Số câu: 2

Số điểm1,0đ

%:10%
	
	
	
	
	Sốcâu:1câu

Sốđiểm,2,0đ

%:20%

	Số câu:3

Số điểm:3,0đ

%:30%

	Chương II - NST

	-NST đặc trưng về số lượng và hình dạng

-Cấu trúc điển hình của NST được biểu hiện rõ nhất ở kì giữa
	- Quá trình nhân đôi của AND tổng hợp theo NTBS, Chức năng của ADN
	
	
	
	
	

	Số câu:

Số điểm:

%:
	Số câu: 2

Số điểm1,0đ

%:10%
	Số câu:ý/ câu1 

Số điểm:2đ

%:20%
	
	
	
	
	Số câu: 2

Số điểm 4,0đ

%  30%

	Chủ đề 1

ADN
	- NTBS của ADN
	
	.- Số phân tử con tạo ra khi  nhân đôi 2 phân tử ADN


	
	
	
	

	Số câu:

Số điểm:

%:
	Số câu:1

Số điểm:0,5đ

%: 5%
	
	Số câu:1

Số điểm:0,5đ

%: 5%
	
	
	
	Số câu:2

Số điểm:1,0đ

%: 10%

	Chương IV

 Biến dị
	- Khái niệm thể đa bội

- Nguồn gen chủ yếu cho chọn giống và tiến hóa
	- Khái niệm đột biến gen, phân loại
	
	
	
	
	

	Số câu:

Số điểm:

%:
	Số câu: 2

Số điểm1,0đ

%:10%
	Sốcâu:1 ý /câu

Số điểm:1đ

%:10%

	
	
	
	
	Số câu: 2

Số điểm2,0đ

%:20%

	Chương V: Di truyền học và người
	
	- Đặc điểm trẻ đồng sinh cùng trứng và khác trứng
	
	
	
	
	

	Số câu:

Sốđiểm: 

%
	
	Sốcâu:1 ý /câu

Số điểm:1đ

%:10%
	
	
	
	
	Sốcâu:1ý/câu

Số điểm:1điểm
%:10%

	Tổng
	Số câu: 7

Số điểm3,5đ

%:35%
	Số câu: 1

Số điểm 4,0đ

%:35%
	Số câu:1

Sđ:0,5đ

%:5%
	
	
	Số câu:1

Sđ:2,0đ

%:5%
	Sốcâu:10

Số điểm:10đ

%:100%


	PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG THCS TRÀNG AN


	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I 

NĂM HỌC 2018-2019



Môn: SINH HỌC - LỚP 9
(Thời gian làm bài: 45 phút )


I. TRẮC NGHIỆM ( 4.0 điểm )

Khoanh tròn  vào chữ cái đầu câu đúng trong các câu  sau:

1. Đối tượng nghiên cứu di truyền của Men Đen là:

	A.Ruồi giấm.
	B.Chuột bạch.

	C.Đậu Hà Lan.
	D.Đậu xanh


2. Cơ thể có kiểu gen AaBb khi giảm phân cho các loại giao tử là:

	A. Ab; aB, AB, ab .                                                     
	B. AB; Aa; aB, ab.

	C. AB, Ab, Bb, ab..                                                     
	D. AB, Ab, aB, bb.


3. Mỗi loài sinh vật có bộ NST đặc trưng về:
	A. Sốlượng, hình dạng
	B. Số lượng,  cấu trúc

	C. Số lượng, trạng thái
	D. Hình dạng, cấu trúc.


 4. Cấu trúc điển hình của NST được biểu hiện rõ nhất ở kì nào của quá trình phân bào?

	A. Kì trung gian.
	B. Kì đầu.

	C. Kì giữa.
	D. Kì sau


5. Theo NTBS thì về mặt đơn của  phân tử ADN những trường hợp nào sau đây không đúng?

	A. A= T; G= X
	B. A= T; G= X; X= A

	C. A+G+ T= T+ X+ A.
	D. X+G+ T= G+ X+ A.


6. Có 2 phân tử ADN thực hiện nhân đôi liên tiếp 3 lần, số phân tử  ADN. con tạo thành là: 

	A. 2
	B. 4

	C. 8
	D. 16


7. Thế nào là thể đa bội?

	A.  Là cơ thể có tế bào sinh dưỡng chứa số NST là bội số của n ( lớn hơn 2n)
	B.  Là cơ thể phát triển mạnh hơn bình thường.

	C. Là cơ thể dị hợp có sức sống cao hơn bố mẹ
	D.  Là cơ thể có bộ NST 2n, 3n, 4n.


8. Nguồn nguyên liệu chủ yếu trong chọn giống là gì?

	A.  Đột biến gen
	B .Thường biến

	C.  Đột biến NST    
	D. Đột biến gen và đột biến NST


II. TỰ LUẬN  (6,0 điểm)
Câu 1 (4,0 điểm)
    a) Quá trình nhân đôi của ADN diễn ra theo những nguyên tắc nào? Nêu chức năng của ADN . 

    b) Thế nào là đột biến gen? cho biết các dạng của đột biến gen?

    c) Nêu những đặc điểm của trẻ đồng sinh cùng trứng và trẻ đồng sinh khác trứng. 

Câu 2 (2,0 điểm)
   Cho lai hai giống cà chua thân đỏ thẫm thuần chủng với cà chua thân xanh lục, được F1 đều cho cà chua thân đỏ thẫm. F1 giao phấn với nhau được F2 có 75% thân đỏ thẫm: 25% thân xanh lục. Hãy giải thích kết quả phép lai bằng sơ đồ lai.
-----------Hết-----------
PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG THCS TRÀNG AN
HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN SINH HỌC 9
NĂM HỌC: 2018-2019
I.PHẦN TRẮC NGHIỆM : (4 điểm) Mỗi đáp án đúng cho 0,5 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	C
	A
	A
	C
	B
	C
	A
	D


  II. PHẦN TỰ LUẬN : (6 điểm)
	CÂU
	ĐÁP ÁN
	ĐIỂM

	Câu 1

4 điểm
	a)  3 nguyên tắc tự nhân đôi của AND.

- Nguyên tắc khuôn mẫu. Mạch mới được tổng hợp dựa trên mạch khuôn mẫu.

-Nguyên tắc bổ sung: A liên kết với T, G liên kết với X và ngược lại.

-Nguyên tắc bán bảo toàn: Trong mỗi AND con có một mạch của AND mẹ, mạch còn lại được tổng hợp mới.

-Chức năng của AND là lưu giữ và truyền đạt thông tin di truyền.

b)- Đột biến gen là biến đổi trong cấu trúc của gen liên quan đến một hoặc nhiều cặp Nu. 

     - Có các dạng: mất, thêm, thay thế cặp Nu

c/-Trẻ đồng sinh cùng trứng: có cùng KG nên cùng KH và cùng giới tính.

  -Trẻ đồng sinh khác trứng: khác KG nên khác KH, giới tính có thể cùng hoặc khác nhau.
	0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ
0,5đ

	Câu 2

2 điểm
	A/ F1 thu đượcm toàn thân đỏ thẫm. F2 Tỉ tệ thân đỏ thẫm: Thân xanh lục = 75: 25= 3:1, phù hợp kết quả lai 1 cặp tính trạng của men đen

Qui ước đúng KG; xác định đúng KG của P

A- Quả thân đỏ  thẫm   a- Thân xanh lục

Kiểu gen P là: AA : Thân đỏ thẫm  -  aa: Thân xanh lục
Viết sơ đồ 

 P : Thân đỏ thẫm  (AA)    x      aa:  ( Thân xanh lục)

 GP:                        A       x         a

F1:                                Aa  : 100 %  thân đỏ thẫm
:   Từ  P -> F1
  F1x F1          (Thân đỏ thẫm ) Aa  x   Aa (Thân đỏ thẫm)  

           GF1                          A, a           x A, a

              F2
1Aa  :    2Aa   : 1aa

Kiểu hình:                    3 thân đỏ thẫm: 1 thân xanh lục
	0,5đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ
0,25đ
0,25đ

	Tổng
	
	10đ


--Hết--
